
STT Mã môn học Khoa Môn học Nhóm Số sinh viên Giảng viên

1 EL028IU EN Functional Grammar 01 10 Nguyễn Hoàng Khánh

2 MAFE401IU MA Financial Mathematics 2 01 5 Lê Nhật Tân

3 MAFE307IU MA Optimization 2 01 3 Nguyễn Định

4 MAFE308IU MA Financial Risk Management 1 01 0 Tạ Quốc Bảo

5 MAFE109IU MA Introduction to Python 01 2 Phạm Hải Hà

6 BT312IU BT Practice in Biology 04 3* Phạm Hồng Điệp

7 BT316IU BT Practice in Analytical Chemistry 01 7* Bùi Xuân Anh Đào

8 BTFT458IU BT
Practice in Food Food Product 
Development and Marketing

02 6* Nguyễn Thị Hương Giang

9 BTBC216IU BT Instrumental Analysis Lab 01 5* Phạm Thị Hoa

10 BM076IU BE Biomedical Photonics Lab 01 3 Phạm Thị Thu Hiền

11 BM076IU BE Biomedical Photonics Lab 02 2 Phạm Thị Thu Hiền

12 BM070IU BE
Information Technology in the Health 
Care System Lab

01 7 Trần Lê Giang

13 CE103IU CE
Computer-Aided Design and Drafting 
(CADD)

01 3 Phạm Thanh Tùng

14 CE104IU CE Practice CADD 01 6 Phạm Thanh Tùng

STT Mã môn học Khoa Môn học Nhóm Giảng viên

1 BTFT457IU BT Practice in Food Sensory Analysis 02 Nguyễn Thị Hương Giang

2 EE052IU BE Principles of EE1 Laboratory 06
Phạm Thị Thu Hiền - Hà Thị 
Thanh Hương

3 BM007IU BE Introduction to Biomedical Engineering 02_02 Trương Phước Long

III/ Các nhóm thay đổi phòng học:

STT Mã môn học Khoa Môn học Nhóm Phòng cũ Phòng mới

1 IT129IU IT Micro-processing Systems Laboratory 01 LA2.207 LA1.606

IV/ Thay đổi giảng viên: 

STT Mã môn học Khoa Môn học Nhóm Giảng viên hiện tại Giảng viên mới

1 IT079IU IT Principle of Database Management 01 Nguyễn Thị Thúy Loan Đặng Trần Khánh

2 EL021IU EN Global Englishes 02 Nguyễn Thị Thanh Thương Nguyễn Hoàng Khánh

3 EN011IU EN Writing AE2 39 Đặng Đức Dũng

4 EN011IU EN Writing AE2 40 Đặng Đức Dũng

Thông Báo
Về việc hủy/mở nhóm môn học sau tuần điều chỉnh môn học, học kỳ II - năm học 2022 - 2023

I/ Các nhóm môn học bị hủy:

II/ Các nhóm môn học được mở thêm:



5 UMKDR7-15-3 BA Corporate Events 01 Nguyễn Duy Yến Linh Trịnh Quốc Đạt

6 EN012IU EN Speaking AE2 41 Nguyễn Hoàng Khánh Huỳnh Thị Bích Phượng

7 EN012IU EN Speaking AE2 42 Nguyễn Hoàng Khánh Huỳnh Thị Bích Phượng

8 IT098IU IT Principles of EE1 Laboratory 03 Nguyễn Toàn Văn Nguyễn Hoàng An

9 BA016IU BA
Fundamentals of Financial 
Management

12 Lê Hồng Nhung Võ Khánh Thiện

11 CE420IU CE Thesis 01 Lê Văn Cảnh Phạm Nguyễn Linh Khánh

12 BTBC212IU BT Biochemistry 2 Lab 02 Lê Trần Hồng Ngọc Vũ Thanh Ngọc

13 BTBC314IU BT Methods in Biochemistry Lab 01 Vũ Thanh Ngọc Lê Trần Hồng Ngọc

14 BTFT451IU BT Practice in Dairy Product Technology 01 Trần Thị Yến Nhi Nguyễn Thị Hương Giang

15 BTFT451IU BT Practice in Dairy Product Technology 02 Trần Thị Yến Nhi Nguyễn Thị Hương Giang

V/ Các nhóm thay đổi thời khóa biểu:

STT Mã môn học Khoa Môn học Nhóm Thời khóa biểu hiện tại Thời khóa biểu mới

1 MAFE102IU MA Programming C/C++ 01_01 Thứ 4, tiết 78910 Thứ 5, tiết 1234

2 EEAC005IU EE
PC Based Control and SCADA System 
Lab

02 Thứ 7, tiết 78910 Thứ 4, tiết 78910


